
 
SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG – THỜI HẠN BẢO HIỂM TỐI ĐA 40 NĂM 

(SUN – SỐNG ĐỈNH)  

Bảng Hệ số Số Tiền Bảo Hiểm 

(Được chấp thuận theo Công văn số 12701/BTC-QLBH ngày 05/11/2021 của Bộ Tài chính) 

 
 

Tuổi tham gia bảo hiểm Hệ số Số tiền bảo hiểm tối thiểu   Hệ số Số tiền bảo hiểm tối đa  

18 - 25 5 150 

26 - 30 5 145 

31 - 35 5 125 

36 - 40 5 105 

41 - 45 5 80 

46 - 50 5 55 

51 - 55 5 40 

56 - 60 5 30 

61+ 5 20 

 

 
 
 
 

 
 
 


